TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Cơ khí





Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Chế tạo máy                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Chế tạo phôi
Mã học phần:

Số tín chỉ: 03
Học phần tiên quyết: Sức bền vật liệu, hình họa-vẽ kỹ thuật, cơ lý thuyết, vật liệu kỹ thuật, Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo, Công nghệ chế tạo máy 1,  Các phương pháp gia công kim loại

Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Chế tạo máy
Bộ môn quản lý: Chế tạo máy
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 35 tiết
- Làm bài tập trên lớp:
- Thảo luận:  10 tiết
- Thực hành, thực tập: 

- Tự nghiên cứu: 90 tiết
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về chế tạo phôi bằng các công nghệ đúc kim loại trong khuôn cát và các phương pháp đúc đặc biệt; công nghệ gia công kim loại bằng áp lực như rèn, dập, cán, kéo; công nghệ hàn hồ quang tay, hàn tự động và bán tự động, hàn tiếp xúc, hàn cắt kim loại bằng khí; nhằm giúp cho người học có khả năng thiết kế và chế tạo phôi trong gia công cơ khí.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 
 3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Tổng quan về chế tạo phôi đúc

2. Công nghệ chế tạo khuôn, lõi, bộ mẫu, hộp lõi


3. Hệ thống rót

4. Đúc các kim loại và hợp kim

5. Đúc đặc biệt

6. Khuyết tật, kiểm tra, sữa chữa vật đúc

7. Tổng quan về chế tạo phôi rèn dập và nung nóng kim loại

8. Rèn tự do

9. Dập thể tích

10. Dập tấm

11. Tổng quan về chế tạo phôi hàn

12. Công nghệ  hàn hồ quang tay

13. Hồ quang tự động và bán tự động

14. Công nghệ hàn tiếp xúc và hàn ngọn lửa khí cháy

15. Cắt kim loại bằng nhiệt
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Tổng quan về chế tạo phôi đúc
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Sản xuất đúc - Đặc điểm phôi đúc
2. Quá trình sản xuất đúc
3. Các bộ phận cơ bản của một khuôn đúc
	3

3

3

	Thái độ

1. Nắm bắt được thế nào là một quá trình đúc

2. Phải hiểu được kết cấu của một khuôn đúc
	

	Kỹ năng

1. Phân tích  được kết cấu của khuôn đúc
2. Thiết kế kỹ thuật được một khuôn đúc cơ bản cho một sản phẩm
	4
3



Chủ đề 2: Công nghệ chế tạo khuôn, lõi, bộ mẫu, hộp lõi 

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Yêu cầu đối với hỗn hợp làm khuôn và lõi
2. Các loại vật liệu làm khuôn và lõi
3. Chế tạo hỗn hợp làm khuôn và lõi

4. Chế tạo khuôn và lõi bằng tay, máy
5. Vật liệu làm mẫu và lõi
6. Công nghệ chế tạo mẫu và lõi
	3

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Nắm bắt được cách chế tạo các thành phần của khuôn đúc
2. Ý thức được tầm quan trọng của vật liệu trong quá trình chế tạo các thành phần của khuôn đúc.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích  được phương pháp chế tạo khuôn và lõi
2. Phân tích được phương pháp chế tạo mẫu và lõi
	4

4



Chủ đề 3: Hệ thống rót
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm, các bộ phận của hệ thống rót

2. Chọn chỗ dẫn kim loại vào khuôn
3. Tính toán hệ thống rót

4. Đậu hơi, đậu ngót
	3

3

4

3

	Thái độ
1. Tính toán hệ thống rót rất quan trọng trong sản xuất đúc
2. Ý thức học tập nghiêm túc
	

	Kỹ năng

1. Phân được chức năng của từng bộ phận của hệ thống rót tích 
2. Tính toán được hệ thống rót
	4

3



Chủ đề 4: Đúc các kim loại và hợp kim
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tính đúc của hợp kim
2. Đúc gang

3. Đúc thép

4. Đúc hợp kim màu
	3

3

3

3

	Thái độ

1. Hiểu được tính đúc của kim loại góp phần chế tạo ra những sản phẩm chất lượng..
2. Nắm bắt được kiến thức về quá trình đúc gang và đúc thép
	

	Kỹ năng

1. Phân tích tính đúc của kim loại, cụ thể là gang và thép
	4



Chủ đề 5: Đúc đặc biệt
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đúc trong khuôn kim loại
2. Đúc dưới áp lực

3. Đúc ly tâm

4. Đúc trong khuôn mẫu chảy

5. Đúc trong khuôn vỏ mỏng
	3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Mỗi phương pháp đúc sẽ thích hợp với từng dạng chi tiết đúc khác nhau.
2. Hiểu rõ được các phương pháp đúc
	

	Kỹ năng

1. So sánh được các phương pháp đúc khác nhau
	4



Chủ đề 6: Khuyết tật, kiểm tra, sửa chữa vật đúc 

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Những dạng khuyết tật, nguyên nhân
2. Kiểm tra và sửa chữa khuyết tật vật đúc
	3

3

	Thái độ

1. Khuyết tật là nguyên nhân gây ra sản phẩm đúc không đạt chất lượng
2. Ý thức học tập nghiêm túc.
	

	Kỹ năng

1. Giải thích được sự hình thành các khuyết tật vật đúc
	5



Chủ đề 7: Tổng quan về chế tạo phôi rèn dập và nung nóng kim loại
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thực chất và đặc điểm của rèn dập
2. Khái niệm về biến dạng dẻo của kim loại và hợp kim
3. Những nhân tố ảnh hưởng đến tính dẻo của kim loại

4. Ảnh hưởng của biến dạng đến tổ chức và cơ tính của kim loại
5. Mục đích, những quá trình xảy ra trong quá trình nung

6. Chế độ nung
	3

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Quá trình biến dạng dẻo là cơ sở của phương pháp rèn dập
2. Nung nóng kim loại có ý nghĩa rất lớn trong quá trình rèn dập
 
	

	Kỹ năng

1. Hiểu được quá trình biến dạng dẻo
 


2. Phân tích được ý nghĩa của việc nung nóng kim loại
	       2

       4



Chủ đề 8: Rèn tự do
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thực chất và đặc điểm của rèn tự do
2. Các nguyên công cơ bản của rèn tự do
3. Thiết kế vật rèn tự do
	3

3

3

	Thái độ

1. Rèn là phương pháp cơ bản của gia công áp lực
 
	

	Kỹ năng

1. Phân biệt được các nguyên công cơ bản của rèn tự do
	4



Chủ đề 9: Dập thể tích
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thực chất và đặc điểm, phân loại
2. Phương pháp dập thể tích

3. Thiết bị dập thể tích

4. Những điều cần chú ý khi thiết kế khuôn
	3

3

3

3

	Thái độ

1. Là phương pháp gia công áp lực phải sử dụng khuôn
2. Ý thức học tập nghiêm túc
	

	Kỹ năng

1. Phân tích được đặc điểm của làm việc của dập thể tích
	4



Chủ đề 10: Dập tấm
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thực chất và đặc điểm

2. Nguyên công tạo phôi

3. Nguyên công biến dạng tạo hình
	3

3

3

	Thái độ

1. Là nguyên công cơ bản để tạo phôi tấm
2. Ý thức học tập nghiêm túc
	

	Kỹ năng

1. Phân biệt rõ sự khác nhau giữa các nguyên công tạo hình
	4



Chủ đề 11: Tổng quan về chế tạo phôi hàn
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thực chất và đặc điểm
2. Quá trình luyện kim hàn và tổ chức kim loại mối hàn
	3

3

	Thái độ

1. Chú ý ưu thế của hàn so với các phương pháp chế tạo phôi khác
	

	Kỹ năng

1. Phân tích được quá trình luyện kim và tổ chức kim loại mối hàn
	4



Chủ đề 12: Công nghệ hàn hồ quang tay
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thực chất và đặc điểm
2. Hồ quang hàn và sự dịch chuyển kim loại vào mối hàn
3. Hiện tượng thổi lệch hồ quang

4. Thiết bị hàn hồ quang tay


5. Vật liệu hàn hồ quang tay

6. Kỹ thuật hàn hồ quang tay
	3

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Hồ quang là yếu tố quan trọng tạo nên phương pháp hàn
2. Ý thức học tập nghiêm túc
	

	Kỹ năng

1. Minh họa được cấu thành ngọn lửa hồ quang
2. Đánh giá tác động đến mối hàn khi có hiện tượng thổi lệch hồ quang
	4

5



Chủ đề 13: Hồ quang tự động và bán tự động
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thực chất, khái niệm và đặc điểm
2. Công nghệ hồ quang tự động và bán tự động dưới lớp thuốc
3. Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ

4. Vật liệu dùng cho hàn tự động và bán tự động
	3

3

3

3

	Thái độ

1. Sử dụng công nghệ tự động để thay thế sức lao động của con người
2. Ứng dụng trong những môi trường mà con người khó tiếp cận
	

	Kỹ năng

1. Phân tích đặc điểm làm việc của công nghệ hồ quang tự động và bán tự động.
	4



Chủ đề 14: Công nghệ hàn tiếp xúc và hàn ngọn lửa khí cháy
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thực chất và đặc điểm hàn tiếp xúc
2. Hàn tiếp xúc giáp mối, điểm, đường
3. Thực chất và đặc điểm hàn ngọn lửa khí cháy
4. Công nghệ hàn khí
	3

3

3

3

	Thái độ

1. Chú ý phân biệt rõ sự khác nhau của các phương pháp hàn 
2. 
	

	Kỹ năng

1. Phân tích được đặc điểm làm việc của các phương pháp hàn.
2. Đánh giá được ưu thế của từng phương pháp hàn
	4

5



Chủ đề 15: Cắt kim loại bằng nhiệt
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thực chất và đặc điểm
2. Công nghệ cắt kim loại bằng ngọn lửa khí cháy với O2
3. Công nghệ cắt kim loại bằng hồ quang Plasma

4. Công nghệ cắt kim loại bằng Oxy thuốc

5. Công nghệ cắt kim loại bằng hồ quang cực cacbon
	3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Cắt kim loại bằng nhiệt ứng dụng nhiều trong sản xuất
2. Ý thức học tập nghiêm túc
	

	Kỹ năng

1. Phân tích được công nghệ cắt kim loại bằng nhiệt
	4


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	3
	
	
	
	6
	9

	2
	2
	
	
	
	4
	6

	3
	2
	
	2
	
	6
	11

	4
	3
	
	
	
	6
	9

	5
	2
	
	2
	
	4
	8

	6
	3
	
	
	
	6
	9

	7
	2
	
	
	
	4
	6

	8
	2
	
	
	
	4
	6

	9
	2
	
	
	
	4
	6

	10
	2
	
	2
	
	4
	8

	11
	3
	
	
	
	6
	9

	12
	2
	
	
	
	4
	6

	13
	2
	
	2
	
	4
	8

	14
	2
	
	2
	
	4
	8

	15
	3
	
	
	
	6
	9


5. Tài liệu 

(Tài liệu kê theo thứ tự ưu tiên sử dụng, kê tối thiểu 4 tài liệu)

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Tiến Đào
	Chế tạo phôi
	2000
	KHKT
	Thư viện

	2
	Nguyễn Văn Thông
	Vật liệu và 
công nghệ hàn
	1998
	KHKT
	Thư viện

	3
	Trương Công Đạt
	Kỹ thuật hàn
	1999
	KHKT
	Thư viện

	4
	Nguyễn Minh Vũ, Nguyễn Tất Tiến, Nguyễn Đắc Trung
	Lý thuyết dập tạo hình
	2009
	BK

Hà Nội
	Thư viện

	5
	Lê Nhương
	Kỹ thuật rèn
	2002
	GTVT
	Thư viện

	6
	H N Gupta, R C Gupta, Arun Mittal
	Manufacturing Processes
	2009
	New Age International
	Thư viện

	7
	Md. Ibrahim Khan
	Welding science and technology 


	2007
	India New Age International
	Thư viện


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm
	Chấm báo cáo
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết, vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
PGS. TS. Nguyễn Văn Nhận
      
                TS. Đặng Xuân Phương
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